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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất lượng hạt của một số giống hướng 
dương nhập nội trong vụ Xuân năm 2021 tại Gia Lâm, Hà Nội. Thí nghiệm gồm 06 giống hướng dương nhập nội 
khác nhau bao gồm: Yuyoo (G1), Harutin 20 (G2), Roshia (G3), Kizzu Sumairu (G4), Yuyoo 3 (G5) và giống hướng 
dương lai F1 (G6). Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 03 lần nhắc lại. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy thời gian sinh trưởng của các giống biến động từ 89 đến 111 ngày, chia thành hai nhóm: 
chín sớm (G1, G2 và G3) và chín trung bình (G4, G5 và G6). Các giống hướng dương khác nhau có các chỉ tiêu sinh 
trưởng, sinh lý, các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất và hàm lượng dinh dưỡng trong hạt khác nhau. Trong các 
giống hướng dương, giống G3 có năng suất thực thu cao nhất (3,42 tấn/ha), hàm lượng dầu đạt 19,0% thích hợp 
cho sản xuất hướng dương ăn hạt. Giống G5 có năng suất thực thu đạt 2,57 tấn/ha, hàm lượng dầu đạt cao nhất 
(40,6%) thích hợp cho sản xuất hướng dương ép dầu.  

Từ khóa: Chất lượng, hướng dương, lấy dầu, nhập nội. 

Evaluation of Growth, Yield, and Seed Quality of Introduced Sunflower Cultivars 

ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the growth, yield, and seed quality of introduced sunflower cultivars in 2021 spring 
cropping season at Gia Lam, Hanoi. Six sunflower cultivars, Yuyoo (G1), Harutin 20 (G2), Roshia (G3), Kizzu 
Sumairu (G4), Yuyoo 3 (G5), and a hybrid (G6) were evaluated in a randomized complete block design with three 
replications. The results showed that the growth duration of the cultivars ranged from 89 to 111 days, classifying into 
two groups, early maturing (G1, G2, and G3) and medium maturing (G4, G5, and G6). There were significant 
differences among accessions on growth, physiological parameters, yield components, yields, and nutrient content in 
seeds. Among the cultivars evaluated, G3 had the highest yield (3.42 tonnes/ha) with low oil content (19.0%)  
suitable for snack consumption. G5 with a high yield (2.57 tonnes/ha) and high oil content (40.6%) is appropriate for 
oilseed production.  

Keywords: Oilseed, quality, sunflower. 
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Giống 
Tỉ lệ mọc mầm 

(%) 

Thời gian qua các giai đoạn sinh trưởng (ngày) 

Gieo - Mọc Mọc - Ra hoa Ra hoa - Kết hạt Kết hạt - Thu hoạch Tổng TGST 

G1 96,3 5 50 18 20 93 

G2 93,5 4 56 19 21 100 

G3 97,0 3 48 20 18 89 

G4 90,0 4 58 23 20 105 

G5 91,3 4 60 22 20 106 

G6 95,0 3 64 20 24 111 

Giống 
Chiều cao thân chính 

(cm) 
Tổng số lá 

(lá/cây) 
Đường kính thân 

(cm) 
Chu vi đĩa hạt 

(cm) 

G1 149,0 31,2 2,23 37,6 

G2 115,0 30,9 2,37 41,0 

G3 160,4 31,9 2,43 41,1 

G4 104,7 30,4 2,07 35,4 

G5 130,8 30,6 2,27 40,6 

G6 138,5 31,3 2,03 39,7 

LSD0,05 22,5 0,61 0,13 2,00 

CV% 9,3 1,09 9,88 8,84 
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Giống 
Diện tích lá  
(dm2/cây) 

Chỉ số diện tích lá 
Khối lượng chất xanh 

(g/cây) 
Khối lượng chất khô 

(g/cây) 

G1 55,8 3,1 381,3 94,4 

G2 51,7 2,9 372,3 94,0 

G3 72,4 4,0 447,7 115,9 

G4 43,4 2,4 325,8 82,7 

G5 66,8 3,7 419,8 108,4 

G6 53,1 3,0 376,8 97,2 

LSD0,05 5,24 0,26 19,88 12,38 

CV% 5,04 4,44 2,82 6,89 

 

Giống Sâu khoang (cấp 1-3)1 Bệnh phấn trắng (cấp 1-9)2 

G1 1 1 

G2 2 5 

G3 1 1 

G4 1 3 

G5 1 1 

G6 1 1 
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Giống 
Số đĩa hạt 
(đĩa/cây) 

Số hạt/đĩa 
(hạt) 

Tỉ lệ hạt chắc 
(%) 

Khối lượng 1.000 hạt 
(g) 

NSLT 
(tấn/ha) 

NSTT 
(tấn/ha) 

G1 1 732,7 91,5 62,9 2,35 2,14 

G2 1 712,6 94,5 58,5 2,19 1,63 

G3 1 826,6 93,1 79,8 3,42 3,14 

G4 1 581,6 91,7 47,7 1,41 1,21 

G5 1 673,4 94,3 71,2 2,61 2,57 

G6 1 658,5 93,2 65,3 2,23 1,84 

LSD0,05 - 65,62 - 5,36 0,46 0,24 

CV% - 5,17 - 4,59 10,85 6,33 
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Giống Màu sắc thân mầm Màu sắc hạt Hàm lượng lipid (%) Hàm lượng protein (%) 

G1 Xanh Đen, sọc xám 31,4 4,32 

G2 Xanh Đen, sọc xám 32,7 4,99 

G3 Xanh Trắng, sọc đen 19,0 4,29 

G4 Xanh Đen, sọc xám 10,2 4,13 

G5 Xanh Đen, không sọc 40,6 3,63 

G6 Xanh Đen, sọc xám 34,3 3,78 
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